
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tổ 15, ấp Phước Hữu, Xã Long Phước, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

16/12/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TOÀN TIẾN ĐẠT

3502443681

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN 
XUẤT TOÀN TIẾN ĐẠT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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2.500.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết:Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai;
(Địa điểm kinh doanh phải phù hợp với quy hoạch của ngành, 
địa phương, được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động và 
chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định 
của Luật Bảo Vệ Môi Trường và Pháp luật có liên quan)

1104(Chính)

2. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá
Chi tiết: sản xuất nước đá cây;
(Địa điểm kinh doanh phải phù hợp với quy hoạch của ngành, 
địa phương, được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động và 
chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định 
của Luật Bảo Vệ Môi Trường và Pháp luật có liên quan)

3530

3. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết:Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn 
uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh);

5610

4. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

5. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết:Cung cấp suất ăn công nghiệp;

5629

6. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết:Quán cà phê, giải khát;

5630

7. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

8. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 
Vận tải hành khách theo hợp đồng bằng ô tô;
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định pháp luật)

4932

9. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận chuyển hàng bằng ôtô;

4933

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Giao nhận hàng hóa;

5229

12. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ VĂN 
TOÀN

Ấp Chợ, Xã An Thái 
Đông, Huyện Cái Bè, 
Tỉnh Tiền Giang, Việt 
Nam

2.000.000.000 80,000 312023710

2 NGUYỄN 
THỊ BÍCH 
THỦY

Ấp 2, Xã Hòa Bình, 
Huyện Xuyên Mộc, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

500.000.000 20,000 077189001642

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       312023710
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp Chợ, Xã An Thái Đông, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền 
Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 19, ấp Đông, Xã Hoà Long, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN TOÀN Nam

22/07/1989 Kinh Việt Nam

27/04/2020 Công an tỉnh Tiền Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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